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1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần bàng tiếng Việt: Quan hệ quốc tế 

Tên học phần bằng tiếng Anh: International relations 

Mã học phần:

Loại môn học: (Cơ sở/Cơ bản/chuyên ngành): Kiến thức ngành 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ (trong đó 1,5 tín chỉ lý thuyết, 0,25 tín chỉ thực hành, 0,25 

tín chỉ tự học).

Số tiết học: 41,25 tiết (trong đó 22,5 tiết lý thuyết, 7,5 tiết thực hành, 11,25 tiết

tự học)

Số tiết học cá nhân: 58,75 tiết (trải nghiệm thực tế, nghiên cứu, dự kiểm tra, 

đánh giá...)

Loại học phần: Bắt buộc

Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Thời gian học: Học kỳ 6

Môn học tiên quyết: Triết học, Chính trị học đại cương 

Các yêu cầu khác đối với học phần: Không 

Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Quan hệ quốc tế 

Văn phòng khoa: Quan hệ quốc tế

Người phụ trách: ghi tên, học hàm học vị: TS Lưu Thuý Hồng

Điện thoại, email: 0912662692

Các giảng viên tham gia giảng dạy (nếu có)

1. PGS.TS. Phạm Minh Sơn, số điện thoại: 0912778171 

Email: sonloanthu@gmail.com, phamminhson@aic.edu.vn

2. TS. Lưu Thuý Hồng, số điện thoại: 0912662692 

Email: LuuThuyHong@aic.edu.vn

3. TS Nguyễn Thị Thu Hà A, số điện thoại: 0936278328;
Email: thuhal2n@yahoo.com
4. TS. Nguyễn Thị Thu Hà B, số điện thoại: 0916907589;

Email: nthuha@hotmail.com
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5. TS Phạm Lê Dạ Hương, số điện thoại: 0963957873;

Email: dahuong88@gmail.com

6. TS Ngô Thị Thuý Hiền, sổ điện thoại: 0359966399;
Email: phuocthinh 1610@yahoo.com.vn
7. ThS Đỗ Thị Thanh Hà, số điện thoại: 0948017456,

Email: thanha89.do.vie@gmail.com

2. Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về quan hệ 

quốc tế, có kỹ năng phân tích, đánh giá được một số nội dung cốt lõi có liên quan đến 

quan hệ quốc tế; có nhận thức đúng đắn về một số vấn đề quan hệ quốc tế cơ bản cũng 

như về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức: hiểu được các kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế như khái niệm 

quan hệ quốc tế, chủ thể quan hệ quốc tế, cục diện thế giới, xung đột và hợp tác quốc 

tế, nội dung chính sách đối ngoại...

- Kỹ năng: phân tích, đánh giá được một số nội dung cốt lõi có liên quan đến 

quan hệ quốc tế như vai trò của một số tố chức quốc tế, vai trò của nước lớn trong 

quan hệ quốc tế, các vấn đề toàn cầu, có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình về các vấn đề 

quan hệ quốc tế

- Mức tự chủ và trách nhiệm: có nhận thức đúng đắn về một số vấn đề quan hệ 

quốc tế cơ bản cũng như về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, có thái độ tích cực, chủ động, hợp tác trong lớp, có 

trách nhiệm và trung thực.

3. Chuẩn đầu của ra học phần (CLOs: Course learning outcomes)

STT Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) Phương pháp 

dạy - học

Hình thức 

KTĐG

CL01 Trình bày, xác định được các vấn đề lý 

luận cơ bản về quan hệ quốc tế như khái

- Thuyết giảng 
tương tác

Thảo luận

Kiểm tra 
chuyên cần,
- Bài tập về
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niệm, những vấn đề mang tính quy luật, 

chủ thể quan hệ quốc tế, xung đột và hợp 

tác quốc tế

nhóm
- Nghiên cứu 
trường hợp 
-Thuyết trình 
-Đóng vai, mô

phỏng,

nhà,
-Thi viết (câu 

hỏi ngắn và tự 

luận)

CL02 Giải thích được các thuộc tích cơ bản 

của quốc gia trong quan hệ quốc tế (lợi 

ích quốc gia, sức mạnh quốc gia, chủ 

quyền quốc gia, quyền và nghĩa vụ quốc 

gia)

- Thuyết giảng 
tương tác

Thảo luận 
nhóm

Kiểm tra 
chuyên cần,
- Bài tập về 
nhà,
- Thi viết (câu 

hỏi ngắn và tự 

luận)

CL03 Phân tích được vai trò của một số tổ 

chức quốc tế trong quan hệ quốc tế hiện 

nay

- Thuyết giảng 
tương tác 
-Thảo luận nhóm 
-Nghiên cứu

trường hợp

Kiểm tra 
chuyên cần 
- Bài tập về 
nhà

CL04 Lý giải được những vấn đề quan hệ quốc 

tế như: vai trò của các nước lớn trong 

quan hệ quốc tế, đặc điếm của cục diện 

thế giới hiện nay

- Thuyết giảng 
tương tác
- Dạy học thông 
qua vấn đề

Thảo luận 
nhóm

Kiểm tra 
chuyên cần
- Bài tập về 
nhà
- Thuyết trình

CL05 Giải thích và lấy ví dụ minh hoạ bước 

đầu được thực trạng và hướng giải quyết 

một số vấn đề toàn cầu

-Thuyết giảng 
tương tác 
-Thuyết trình, 
-Làm bài tập

nhóm

Kiểm tra 
chuyên cần,
- Bài tập về 
nhà,
- Thi viết (câu 

hỏi ngắn và tự 

luận)

CL06 Xác định được nội dung cơ bản của 

đường lối, chính sách đối ngoại (trong đó 

nhấn mạnh đến việc hội nhập quốc tế) 

của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

-Thuyết giảng 
tương tác 
-Thuyết trình 
-Tình huống

Kiểm tra 
chuyên cần
- Bài tập về 
nhà
- Kiểm tra viết

CL07 Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình về các 

vấn đề quan hệ quốc tế

-Thuyết giảng 
tương tác 
- Bài tập nhóm 
-Thảo luận

Thuyết trình
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-Tình huống
CL08 Có thái độ tích cực, chủ động, hợp tác 

trong lớp, có trách nhiệm và trung thực

-Thảo luận 
-Thuyết giảng 
tương tác 
-Tình huống

Kiểm tra 
chuyên cần
- Bài tập về 
nhà
- Thuyết trình

4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

STT
Tuần Nội dung

Số tiết

Tự

học

CĐR

học

phần

(CLOs)

Lý thuyết Thực hành

Trực

tiếp

Trực

tuyến

Tại

phòng

lý
thuyết

Tại

phòng

thực

hành

Thực 

địa/ 

trực 

tuyến

1
1

Giới thiệu 

môn học
5 0 0 0 0 0

1,

2

2

Chủ thể 

quan hệ 

quốc tế

5 0 0 0 0 0

2,8

3
3

Cục diện 

thế giới
0 0 0 0 5 5

3

4

4

Các nước 

lớn trong 

quan hệ 

quốc tế

0 5 0 0 0 0

2,8

5

5

Vai trò của 

ASEAN 

trong cấu 

trúc quyền 

lực ở châu 

Á -  Thái

0 0 2,5 0 0 2,5 4,8
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Bình Dương

6
5

Kiểm tra 

định kỳ

2,5 0 0 0 0 0 6,8

7

6

Các vấn đề 

Quan hệ 

quốc tế hiện 

đại

(Xung đột 

và họp tác 

trong quan 

hệ quốc tế) 

(Những vấn 

đề toàn cầu)

2,5 0 0 0 0 0 1

8

6

Đường lối, 

chính sách 

đối ngoại và 

quá trình 

hội nhập 

quốc tế của 

Việt Nam 

hiện nay

2,5 0 0 0 0 5 7,8,

9

7

Đường lối, 

chính sách 

đối ngoại và 

quá trình 

hội nhập 

quốc tế của 

Việt Nam 

hiện nay

0 0 0 0 0 5 7,8,

10
8

Tổng kết 

môn học

0 0 0 0 0 5 1,2,3,4

Tống 17,5 5 2,5 0 5 22,5
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5. Ma trận liên kết giữa nội dung chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo

CLOs PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CLOl 5 4 4 3

CL02 5 4 4 3 3

CL03 5 4 3

C L04 3 5 4 3 3

C L05 4 4 3 3

CLOÓ 3 4 3 4 3 3

CL07 5 3 4 4 3 3

CL08 4 3 4

Tổng hợp học phần 3 5 3 4 4 3 3

6. Phương pháp dạy

Ma trận giữa phương pháp dạy với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp dạy C L O s

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Thuyết giảng tương tác
X X X X X

X

X X

Thảo luận nhóm X X X X X X X

Nghiên cứu trường hợp X X

Thuyết trình X X X

Đóng vai, 1TLÔ phỏng X
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Dạy học thông qua vấn đề X

Tình huống X X X

7. Phưong pháp học

Ma trận giữa phương pháp học với chuấn đầu ra của học phần

Phưong pháp học C L O s

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Đặt câu hỏi X X X X X X

Đọc/nghiên cứu tài liệu X X X X X X X

Học thuộc X X X X X X

Thảo luận nhóm X X X X X X

Suy ngẫm X X X X X X

Đánh giá X X X X X X X X

Lập sơ đồ tư duy X X X X

Học qua trải nghiệm X X X X X

Học qua dự án X X X X

8. Phương pháp kiêm tra, đánh giá

- Quy định về kiểm tra, đánh giá/ thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm kết hợp tự
luận
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Thành phần 
đánh giá

Phương pháp kiếm tra, đánh giá Trọng
số

CLOs

Đánh giá quá 
trình và giờ tự 
học

Điếm danh chuyên cần, kiếm tra bài tập về 
nhà, hỏi - đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên, kết quả tự học

20% 1, 2, 
3,4,5, 6, 
8

Đánh giá giữa 
kỳ và giờ tự 
học

Bài tập lớn, Thuyết trình, tự luận, kết quả tự 
học

30% 3, 4, 6, 7, 
8

Đánh giá cuối
kỳ

Thi trắc nghiệm + tự luận 50% 1,2 ,5

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham dự đầy đủ các buổi học. Sinh viên nghỉ học quá 25% thời lượng các tiết 

học lý thuyết, vắng các tiết học thực hành; điếm đánh giá ý thức học tập, điểm kiểm tra 

giữa học phần đạt dưới 4 điểm sẽ không được phép tham dự thi/kiểm tra hết môn học.

- Tích cực nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài, tham gia thảo luận trên lớp.

- Nộp bài kiếm tra, bài tự học theo đúng thời hạn quy định, nếu nộp muộn phải 

xin phép giảng viên và phải có lý do chính đáng. Sinh viên nộp bài muộn không có lý 

do sẽ bị trừ 5% điểm/ngày nộp muộn.

- Không vi phạm quy tắc về đạo văn.

- Tuân thủ theo đúng các quy định trong Quy chế đào tạo của Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền.

10. Học liệu tham khảo

10.1. Học liệu bắt buộc

1. Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Quan hệ quốc tế (2023), Giáo trình 

Quan hệ quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

10.2. Học liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Dừng, Đỗ Thị Thu Hằng (2018), Truyền thông- Lý thuyết và kỹ 

năng cơ bản, NXB Thông tin truyền thông

2. Hoàng Khắc Nam (2016), Giáo trình nhập môn Quan hệ quốc tế, Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội

3. Phạm Minh Sơn (chủ biên) (2008,), Chính sách đoi ngoại của một số nước lớn

8



trên thế giới. Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội

GIẢNG VIÊN BIÊN SOANJF
TS Lưu Thuý Hồng
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